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1 2320711282 Lê Thị Ngọc Sương K23PSU-QNH 3 0 3 2,370,000 100% 2,370,000

2 23205212002 Võ Thị Hồng Minh K23YDH 2 0 2 2,060,000 100% 2,060,000

3 2320513823 Nguyễn Thị Ngọc Mai K23YDD 8 0 8 4,640,000 100% 4,640,000

4 2320120522 Võ Thị Kiều Trang K23CMU TPM 8 0 8 5,760,000 100% 5,760,000

5 2321720641 Nguyễn Nhật Nam K23DLL 4 0 4 2,760,000 100% 2,760,000 TN 31/12/2020

6 2321129634 Phạm Lê Hoàn K23CMU TPM 9 0 9 6,480,000 70% 4,536,000

7 23211212363 Nguyễn Thành Sang K23CMU TPM 8 0 8 5,760,000 70% 4,032,000

8 24202104608 Võ Thị Thành K24PSU QTH 6 0 6 4,320,000 100% 4,320,000

9 24208607136 Trần Thị Thu Uyên K24 HP LKT 5 0 5 3,125,000 100% 3,125,000

10 2321144726 Nguyễn Hữu Tường K23CMU TTT 9 0 9 6,480,000 100% 6,480,000

11 23207111070 Ngô Thị Hoàng Nghĩa K23DLK 9 0 9 6,210,000 30% 1,863,000

12 2321145319 Nguyễn Văn Minh Tới K23CMU TTT 9 0 9 6,480,000 100% 6,480,000

13 23203111923 Đặng Thị Thu Dung K23NAB 7 0 7 4,375,000 30% 1,312,500

14 23202110287 Trần Thanh Hải Yến K23PSU QTH 7 0 7 5,040,000 100% 5,040,000

15 23202110288 Đỗ Thị Nguyệt K23PSU QTH 7 0 7 5,040,000 100% 5,040,000

16 2321619652 Nguyễn Việt Hoàng K23CSU XDD 9 0 9 5,400,000 100% 5,400,000

17 2320377643 Trần Thị Kim Ngân K23VLK1 9 0 9 5,625,000 100% 5,625,000
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18 2321123780 Phạm Hoàng Nam K23CMU TPM2 10 0 10 7,200,000 100% 7,200,000

Tổng số SV: 18 78,043,500

Tổng tiền: Bảy mươi tám triệu không trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm đồng chẵn Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2021
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